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BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Công ty Cổ phần iCheck kính gửi Quý Khách hàng Báo giá Giải pháp Truy xuất nguồn gốc như sau:

A. GIẢI PHÁP
I. Báo giá

Gói giải pháp
Phí khởi

tạo

Phí duy trì hàng năm Phí sản lượng

Gói duy trì Phí/gói Gói Phí/đơn vị

1.1. Truy xuất nguồn gốc 5,000,000

Gói 5 mã
Gói 10 mã
Gói 20 mã
Gói > 40 mã

3,500,000
5,500,000
9,000,000

350,000/mã

Gói QR 10,000 - 49,999
Gói QR 50,000 - 199,999
Gói QR 200,000 - 999,999
Gói QR từ 1,000,000

300
200
150
90

1.2. Dịch vụ chuẩn hóa dữ liệu đưa
lên Cổng Truy xuất nguồn gốc
Quốc gia

500,000

II. Chính sách ưu đãi

Điều kiện Ưu đãi cho gói giải pháp

Số lượng mã sản phẩm trên 1.000 mã hoặc Số
lượng code trên 1.000.000 code/ năm

Giảm 20% phí Dịch vụ chuẩn hóa dữ liệu đưa lên Cổng Truy xuất
nguồn gốc Quốc gia

III. Chính sách chiết khấu

Thời hạn đơn hàng 2 năm 3 năm 5 năm

Chiết khấu 15% 25% 40%

(Lưu ý: Không áp dụng Chính sách chiết khấu này cho các loại phí khởi tạo và phí sản lượng)

B. LƯU Ý
● Đơn vị tính giá: VNĐ.
● Các chính sách ưu đãi được phép áp dụng đồng thời.



● Báo giá trên chưa bao gồm VAT
● Mức chiết khấu được áp dụng trước thuế.
● Báo giá trên áp dụng từ ngày 01/07/2026.

Trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK


